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LỜI NÓI ĐẦU

Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Đồng thời được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Trong thời gian qua, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường thủy nội địa và không ngừng tổ chức các hội thảo để xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc và đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa.
Để thống nhất nội dung thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn nghề điều khiển tàu thủy. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chủ trì biên soạn "Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án nghề điều khiển tàu thủy".
Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp CCCM Điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao có 54 câu.
Trong đó:
- Lý thuyết tổng hợp: 50 câu với hình thức kiểm tra trắc nghiệm.

- Thực hành Điều động tàu: 04 câu với hình thức kiểm tra thực hành.

Trong quá trình thực hiện, rất mong nhận được sự quan tâm góp ý, bổ sung để ngân hàng câu hỏi và đáp án ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường thủy nội địa Việt Nam.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
NGÂN HÀNG CÂU HỎI - ĐÁP ÁN  

· Lý thuyết tổng hợp (hình thức kiểm tra trắc nghiệm): 
50 câu

· Thực hành Điều động tàu: 
04 câu

Tổng số: 54 câu

Được phân bổ cụ thể qua các môn và loại hình kiểm tra như sau:

	Môn kiểm tra
	Số câu hỏi

	Lý thuyết tổng hợp
	An toàn cơ bản 
	20
	50

	
	Điều động tàu
	30
	

	Thực hành
	Thực hành Điều động tàu
	04
	04

	Tổng
	
	
	54


Phần 1: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

1. MÔN AN TOÀN CƠ BẢN: 20 câu

1.1 Câu hỏi:

Câu 1. 
Trang thiết bị an toàn trên tàu thủy gồm:
a.
Cứu hỏa; cứu sinh; cứu đắm.
b.
Các thiết bị thông tin cứu nạn. 

c.
Danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

d.
Tất cả các ý trên.
Câu 2. 
Trong thời gian làm việc, người lao động đi lại tại hiện trường phải chấp hành 
quy định:

a. 
Tùy ý đi lại.
b. 
Chỉ được phép đi lại trong phạm vi được phân công.

c. 
Trong và ngoài phạm vi khu vực mình làm việc.

d. 
Chỉ được phép đi lại trên boong.

Câu 3. 
Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải: 

a.  
Tắt công tắc điện, cho ngừng máy.
b. 
 Khẩn trường sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách.
c.
Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.
d. 
Tất cả việc trên.
Câu 4. 
Sau khi đưa người đuối nước lên bờ, để đầu nạn nhân ở tư thế để khiêng là:
a.
Để đầu cao hơn ngực.

b.
Để đầu cao bằng ngực.

c.
Để đầu thấp hơn ngực.

d.
Để đầu nghiêng sang một bên.

Câu 5. 
Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố, trước hết người lao động phải: 

a. 
Báo cho người phụ trách an toàn biết.
b. 
Tiến hành tự sửa chữa, khắc phục.
c. 
Lập tức rời khỏi hiện trường.
d.
Dừng hoạt động.

Câu 6. 
Trong quy định an toàn lao động, người lao động được sử dụng và vận hành  
thiết bị là:

a. 
Người mới vào làm việc.
b. 
Người đã được huấn luyện về quy tắc an toàn và vận hành thiết bị.
c. 
Người được huấn luyện vận hành thiết bị.
d. 
Người đã làm việc lâu năm.
Câu 7. 
Sau khi đưa người đuối nước lên bờ, để đầu nạn nhân ở tư thế trên cáng để 
khiêng là:
a.
Để đầu cao hơn ngực.

b.
Để đầu cao bằng ngực.

c.
Để đầu thấp hơn ngực.

d.
Để đầu nghiêng sang một bên.

Câu 8.  
Biển cấm hút thuốc lá là:

a. Biển 1

b. Biển 2
c. Biển 3

d. Biển 4

Biển 1
Biển 2 
Biển 3
Biển 4

Câu 9. 
Biển chỉ vị trí đặt thiết bị chữa cháy là:

a. Biển 1

b. Biển 2
c. Biển 3

d. Biển 4

Biển 1 
Biển 2 
Biển 3  
Biển 4

Câu 10. 
Biển chỉ lối đi an toàn là: 

a. Biển 1

b. Biển 2
c. Biển 3

d. Biển 4

  Biển 1 
 Biển 2 
 Biển 3  
Biển 4

Câu 11. 
Biển chỉ chú ý nguy hiểm là:

a. Biển 1

b. Biển 2
c. Biển 3

d. Biển 4

  Biển 1 
 Biển 2 
 Biển 3  
Biển 4

Câu 12. 
Các thiết bị điện, hóa chất không gây phản ứng với CO2 thì dùng loại bình 
chữa cháy hóa học tốt nhất để dập cháy là:

a. Bình  CO2 .
b. Bình bột.
c. Bình bọt.
d. Bình Axít Ba zơ.
Câu 13. 
Những trang bị, dụng cụ nào dưới đây thuộc trang bị cứu sinh:
a. Mặt nạ phòng độc, găng tay.

b. Cáng, xuồng cứu sinh, các loại phao cứu sinh, tủ thuốc cấp cứu.

c. Thảm, dao. 

d. Rìu, búa.

Câu 14. 
Dây ném trang bị trên xuồng cứu sinh có độ dài khoảng:
a. 20 m.
b. 30 m.
c. 40 m.
d. 50 m.
Câu 15. 
Yêu cầu phao áo phải nâng được mồm người đã kiệt sức lên khỏi mặt nước ít 
nhất là:
a. 10 cm.
b. 12 cm.
c. 14 cm.
d. 16 cm.
Câu 16. 
Tai nạn đối với người làm việc trên tàu thủy nạn nhân có thể bị:

a. Gẫy xương. 

b. Ngất, chết đuối. 

c. Chấn thương phần mềm, nội tạng.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 17. 
Khi khí và hơi phát cháy thì dùng loại bình chữa cháy để dập cháy tốt nhất là: 

a. Bình bọt.
b. Bình bột.
c. Bình  CO2 .
d. Bình axit ba zơ.
Câu 18.  
Khi sử dụng loại bình chữa cháy phải đeo mặt nạ phòng ngạt là:
a. Bình bọt.
b. Bình bột.
c. Bình  CO2 .
d. Bình axit bazơ.
Câu 19.
Số lượng phao cá nhân phải có trên phương tiện cao tốc được quy định:

a. Lớn hơn số người được phép chở.

b. Bằng  số người được phép chở.

c. Nhỏ hơn số người được phép chở.

d. Do chủ phương tiện quy định.
Câu 20. 
Phao tròn có đường kính ngoài là:

a. 0,4 m.
b. 0,6 m.
c. 0,8m.
d. 1,0 m.
1.2 Đáp án

	Câu hỏi
	Đáp án
	Câu hỏi
	Đáp án
	Câu hỏi
	Đáp án
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	d
	6
	b
	11
	b
	16
	d

	2
	b
	7
	c
	12
	a
	17
	b

	3
	d
	8
	c
	13
	b
	18
	c

	4
	c
	9
	a
	14
	b
	19
	a

	5
	a
	10
	b
	15
	b
	20
	b


2. MÔN ĐIỀU ĐỘNG TÀU: 30 câu

2.1 Câu hỏi:
Câu 1. 
Các đại lượng đặc trưng cho quán tính là:

a. Quãng đường và thời gian.

b. Quãng đường và vận tốc.

c. Quãng đường và khối lượng.

d. Vận tốc và khối lượng.

Câu 2. 
Điều động Ca nô chạy trên đường trường thì thường lựa chọn:

a. Nước ngược.

b. Nước xuôi.

c. Nước ngược mạnh.
d. Nước nào cũng được.

Câu 3. 
Khi điều động ca nô cập cầu, cập phao, thả neo, chạy qua cầu thì thường lựa 
chọn:

a. Nước ngược nhẹ.

b. Nước xuôi.

c. Nước ngược mạnh.
d. Nước nào cũng được.

Câu 4. 
Ca nô chạy ngược nước thì:
a. Tốc độ giảm, ăn lái tốt.

b. Tốc độ giảm, ăn lái giảm.

c. Tốc độ không đổi, ăn lái tốt. 

d. Tốc độ không đổi, ăn lái giảm. 

Câu 5. 
Ca nô chạy xuôi nước thì:
a. Tốc độ tăng, ăn lái tốt.

b. Tốc độ tăng, ăn lái giảm.

c. Tốc độ không đổi, ăn lái tốt.
d. Tốc độ không đổi, ăn lái giảm.

Câu 6. 
Để đề phòng hiện tượng hai tàu hút nhau tốc độ của hai phương tiện:

a. Không thay đổi.

b. Cả hai đều tăng.

c. Cả hai đều giảm.
d. Một tăng, một giảm.

Câu 7. 
Khi ca nô chạy trong sông, kênh hẹp thì:

a. Không cần thay đổi tốc độ.

b. Phải giảm tốc độ.

c. Phải tăng tốc độ.
d. Chạy thế nào cũng được.

Câu 8. 
Để đề phòng hiện tượng hai phương tiện hút nhau, khi vượt nhau, tốc độ của 
phương tiện vượt và phương tiện bị vượt:

a. Phải chênh nhau ít.

b. Phải chênh nhau nhiều. 

c. Không cần chênh nhau.
d. Chênh nhau vừa phải.

Câu 9. 
Để đề phòng khi tránh nhau, tốc độ của hai phương tiện:
a. Không thay đổi.

b. Cả hai đều tăng.

c. Cả hai đều giảm.
d. Một tăng, một giảm.

Câu 10. 
Khi có người ngã xuống nước, người điều khiển ca nô phải:

a. Phải  lập tức dừng máy, bẻ lái về phía người ngã, theo dõi người.

b. Phải  lập tức bẻ lái về phía người ngã, ném phao cho người ngã.

c. Nhanh chóng  lái ca nô về phía người ngã, ném nhiều phao cho người ngã.

d. Dừng ngay ca nô, cử người bơi giỏi xuống cứu người bị nạn.

Câu 11. Ca nô đang chạy mà có người ngã xuống nước thì số phao ném cho người ngã là:

a. 1 phao.

b. 2 phao.
c. 3 phao

d. Số phao ném ra không hạn chế miễn sao gần người ngã là được.

Câu 12. 
Khi ca nô đang hành trình, có gió thổi từ lái về mũi tàu. Tính năng ăn lái ca nô 
là:

a. Ăn lái giảm.
b. Ăn lái tốt.
c. Ăn lái rất tốt.
d. Ăn lái bình thường.
Câu 13. 
Khi Ca nô đang hành trình có người ngã xuống nước, phải cho người nhảy ngay 
xuống để cứu không:

a. Có.
b. Không.
c. Tùy từng trường hợp.
d. Cho người bơi giỏi nhất nhảy xuống.

Câu 14. Ca nô chạy ngược nước, ngược gió thì:

a. Tốc độ giảm, ăn lái tốt.

b. Tốc độ giảm, ăn lái giảm.

c. Tốc độ không đổi, ăn lái tốt. 

d. Tốc độ không đổi, ăn lái giảm. 

Câu 15. Ca nô chạy xuôi nước, xuôi gió thì:

a. Tốc độ tăng, ăn lái tốt.

b. Tốc độ tăng, ăn lái giảm.

c. Tốc độ không đổi, ăn lái tốt.
d. Tốc độ không đổi, ăn lái giảm.

Câu 16.  Ca nô tàu đang chạy tới, bánh lái để 00, nếu chỉ xét tác dụng của bánh lái thì 
hướng mũi ca nô sẽ:

a. Ngã sang phải.

b. Ngã sang trái.

c. Không ngã sang bên nào.

d. Khi ngã phải, khi ngã trái.
Câu 17. 
Khi ca nô đang chạy tới, nếu bẻ bánh lái sang phải thì hướng mũi ca nô sẽ:

a. Ngã sang phải.

b. Ngã sang trái.

c. Không thay đổi.
d. Khi ngã phải, khi ngã trái.
Câu 18. 
Khi ca nô đang chạy tới, nếu bẻ bánh lái sang trái thì hướng mũi ca nô sẽ:

a. Ngã sang phải.

b. Ngã sang trái.

c. Không thay đổi.
d. Khi ngã phải, khi ngã trái.
Câu 19. 
Khi ca nô đang chạy lùi, nếu bẻ bánh lái sang trái thì hướng mũi ca nô sẽ:

a. Ngã sang phải.

b. Ngã sang trái.

c. Không thay đổi.

d. Khi ngã phải, khi ngã trái.
Câu 20. 
Khi ca nô đang chạy lùi, nếu bẻ bánh  lái sang phải thì hướng mũi ca nô sẽ:

a. Ngã sang phải.

b. Ngã sang trái.

c. Không thay đổi.

d. Khi ngã phải, khi ngã trái.
Câu 21. 
Khi ca nô chạy trong sông, kênh hẹp thì:

a. Không cần thay đổi tốc độ.

b. Phải giảm tốc độ.

c. Phải tăng tốc độ.
d. Chạy thế nào cũng được.

Câu 22. 
Khi điều động ca nô cập cầu, cập phao, thả neo, chạy qua cầu thì thường lựa 
chọn:

a. Nước ngược nhẹ.

b. Nước xuôi.

c. Nước ngược mạnh.
d. Nước nào cũng được.

Câu 23. 
Ca nô đang chạy mà có người ngã xuống nước thì khi điều động ca nô cứu 
người phải để người ngã phía:

a. Mạn dưới sóng.

b. Mạn trên sóng.

c. Mạn nào cũng được.

d. Ngay trước mũi tàu.

Câu 24. 
Khi chạy trong luồng hẹp, tàu cao tốc chỉ được vượt phương tiện:

a. Khi tàu bị vượt đã giảm tốc độ, nhường đường, phát tín hiệu đồng ý cho vượt.

b. Khi tàu bị vượt vẫn giữ nguyên hướng đi.

c. Khi tàu bị vượt tăng nhanh tốc độ.

d. Khi tàu bị vượt chạy lấn đường.

Câu 25. 
Tàu tốc độ cao chạy trong luồng hẹp không được vượt tàu khác khi:

a. Tàu bị vượt không chịu nhường đường.

b. Nơi có biển báo cấm vượt.

c. Tàu bị vượt vẫn giữ nguyên hướng đi, tốc độ.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 26. 
Tàu tốc độ cao phải giảm tốc độ khi:

a. Chạy gần bến cảng, công trình đang thi công.

b. Chạy nơi có biển báo giảm tốc độ.

c. Chạy gần các phương tiện chở dầm hàng.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 27. 
Tàu tốc độ cao chạy trong luồng hẹp phải:

a. Tăng tốc độ, tăng cường quan sát.
b. Giảm tốc độ, tăng cường quan sát.

c. Tăng tốc độ, chạy về bên phải.

d. Tăng tốc độ, chạy về bên trái.

Câu 28. 
Điều khiển ca nô đi đường có ảnh hưởng của gió, nước ngang, để trừ hao độ 
dạt
người điều khiển cần:

a. Tăng tốc độ. 

b. Giảm tốc độ.

c. Giữ nguyên tốc đô.

d. Bẻ lái về phía đầu gió, đầu nước.

Câu 29. 
Điều khiển ca nô đi đường có ảnh hưởng của sóng, để giảm được ảnh hưởng 
của sóng hướng đi người điều khiển cần chọn là:

a. Ngược với hướng sóng.

b. Ngang với hướng sóng.

c. Vát, chếch với hướng sóng.

d. Chạy Xuôi với hướng sóng.

Câu 30. 
Nguyên tắc điều động ca nô cập cầu:

a. Nước ngược nhẹ.

b. Nước xuôi.

c. Nước ngược mạnh.
d. Nước nào cũng được.

2.2 Đáp án:
	Câu hỏi
	Đáp án
	Câu hỏi
	Đáp án
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	a
	11
	d
	21
	b

	2
	b
	12
	a
	22
	a

	3
	a
	13
	b
	23
	a

	4
	a
	14
	a
	24
	a

	5
	b
	15
	b
	25
	d

	6
	c
	16
	c
	26
	d

	7
	b
	17
	a
	27
	b

	8
	b
	18
	b
	28
	d

	9
	c
	19
	a
	29
	c

	10
	a
	20
	b
	30
	a


Phần 2: THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Câu 1.
Thực hành điều động tàu rời cầu.

Câu 2.
Thực hành điều động tàu chạy ngược nước vớt phao.
Câu 3.
Thực hành điều động tàu chạy xuôi nước vớt phao.

Câu 4.
Thực hành điều động tàu cập cầu.
